
Trường Huyện

1 48344456 Nguyễn Bá Thành 10/3/2008 Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Móng Cái Nhất

2 48294173 Nguyễn Hải Anh 7/6/2008 Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Móng Cái Nhất

3 47776404 Đồng Nguyễn Gia Bảo 14/1/2008 Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Móng Cái Nhì

4 46804766 Hoàng Đức Huy 5/9/2008 Tiểu Học Hải Hòa Thành Phố Móng Cái Nhì

5 50701071 Nguyễn Quốc Phong 28/9/2008 Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Móng Cái Ba

6 44955545 Đào Nguyễn Phương Linh 17/6/2008 Tiểu Học Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Ba

7 48975498 Phạm Minh Huyền Ngọc 23/10/2008 Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Móng Cái KK

8 44836618 Vy Quang Thành 19/7/2016 Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Móng Cái KK

Danh sách này có 8 học sinh.

Đạt giải

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TỈNH

MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo QĐ số 1061/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Sở GDĐT)
Lớp 3

STT Số ID Họ và tên Ngày sinh
Địa Phương



Trường Huyện

1 45039795 Nguyễn Tuấn Dũng 8/2/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhất

2 46558907 Nguyễn Thị Hà Vy 13/7/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhất

3 47895973 Phan Đức Dương 27/1/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhất

4 49993923 Vũ Nguyễn Hoàng Anh 11/3/2007 Tiểu Học Mạo Khê B Thị Xã Đông Triều Nhất

5 43960550 Đỗ Thị Phương Thảo 9/11/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhất

6 44111677 Nguyễn Ngọc ánh Linh 17/4/2007 Tiểu Học Ngô Quyền Huyện Yên Hưng Nhất

7 47000575 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 16/11/2007 Tiểu Học Ngô Quyền Huyện Yên Hưng Nhất

8 44685714 Phùng Nguyễn Quỳnh Vy 13/9/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhất

9 46839559 Ngô Thu Hiền 17/11/2007 Tiểu Học Ngô Quyền Huyện Yên Hưng Nhất

10 43287804 Đặng Thảo Chi 18/4/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhất

11 43733189 Đỗ Bảo Trâm 17/9/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhất

12 48648318 Ninh Quang Thắng 8/9/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhì

13 44758327 Đinh Thị Quỳnh Trang 7/11/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhì

14 19272418 Đào Bảo Trung 2/6/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhì

15 44676809 Đặng Minh Tiến 29/4/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhì

16 51000695 Vũ Quang Nhật 18/11/2007 Tiểu Học Nguyễn Bình Huyện Yên Hưng Nhì

17 48685750 Hoàng Minh Tâm 1/10/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhì

18 47152989 Nguyễn Hoàng Vũ 12/1/2007 Tiểu Học Mạo Khê A Thị Xã Đông Triều Nhì

19 50090850 Nguyễn Nhật Tùng 4/2/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhì

20 45336261 Nguyễn Phan Ngọc Linh 3/1/2007 Tiểu Học Tràng An Thị Xã Đông Triều Nhì

21 48932702 Đỗ Gia Bách 1/1/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhì

22 49874666 Nguyễn Đức Duy 1/11/2007 Tiểu Học Quang Hanh Thành Phố Cẩm Phả Nhì

23 49194123 Nguyễn Hà An 7/11/2007 Tiểu Học Cẩm Thủy Thành Phố Cẩm Phả Nhì

24 43936306 Nguyễn Hữu Tâm 20/6/2007 Tiểu Học Tràng An Thị Xã Đông Triều Nhì

25 49552593 Phạm Ngọc Sơn 17/3/2007 Tiểu Học Tràng An Thị Xã Đông Triều Nhì

26 43083300 Hoàng Phương Quỳnh 1/9/2007 Tiểu Học Tràng An Thị Xã Đông Triều Nhì

27 44887834 Đoàn Lan Hương 26/1/2007 Tiểu Học Minh Thành Huyện Yên Hưng Nhì

28 43744474 Nguyễn Thu Giang 20/12/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhì

Đạt giải

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TỈNH

MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo QĐ số 1061/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Sở GDĐT)
Lớp 4

STT Số ID Họ và tên Ngày sinh
Địa Phương
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Trường Huyện
Đạt giải

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TỈNH

MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo QĐ số 1061/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Sở GDĐT)
Lớp 4

STT Số ID Họ và tên Ngày sinh
Địa Phương

29 22730828 Phan Khánh Linh 4/12/2007 Tiểu Học Mạo Khê B Thị Xã Đông Triều Nhì

30 44128166 Nguyễn Thị Xuân Mai 7/5/2007 Tiểu Học Mạo Khê B Thị Xã Đông Triều Nhì

31 44579239 Nguyễn Kim Anh 24/9/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhì

32 35002199 Ngô Hoàng Tuấn Anh 29/12/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Nhì

33 43612864 Trần Hà My 2/8/2007 Tiểu Học Mạo Khê A Thị Xã Đông Triều Nhì

34 51503078 Nguyễn Lê Anh Đức 5/1/2007 Tiểu Học Mông Dương Thành Phố Cẩm Phả Nhì

35 44855534 Đỗ Văn Bách Tuấn 7/11/2007 Tiểu Học Mạo Khê B Thị Xã Đông Triều Nhì

36 43281853 Vũ Duy Quang 4/5/2007 Tiểu Học Cẩm Sơn 2 Thành Phố Cẩm Phả Nhì

37 41244800 Bùi Lê Minh 6/8/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Ba

38 47969897 Nguyễn Thanh Bình 22/2/2007 Tiểu Học Quang Hanh Thành Phố Cẩm Phả Ba

39 43564804 Trịnh Phương Nguyên 28/2/2007 Tiểu Học Bình Khê 1 Thị Xã Đông Triều Ba

40 49674057 Nguyễn Quốc Tuấn 23/6/2007 Tiểu Học Tràng An Thị Xã Đông Triều Ba

41 43564044 Nguyễn Hiểu Phong 21/12/2007 Tiểu Học Bình Khê 1 Thị Xã Đông Triều Ba

42 44571207 Nguyễn Vũ Hải 20/11/2007 Tiểu Học Mạo Khê B Thị Xã Đông Triều Ba

43 50245136 Phạm Thị Thu Minh 15/2/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Ba

44 44722236 Cao Nguyễn Minh Thư 16/1/2007 Tiểu Học Tràng An Thị Xã Đông Triều Ba

45 44027122 Nguyễn Hải Linh 5/2/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Ba

46 39637248 Nguyễn Đức Hải 14/12/2007 Tiểu Học Hồ Tùng Mậu Thành Phố Cẩm Phả Ba

47 47215579 Đào Huy Minh 21/12/2007 Tiểu Học Liên Hòa Huyện Yên Hưng Ba

48 42954611 Lưu Vũ Ngọc Linh 14/6/2007 Tiểu Học Cẩm Trung Thành Phố Cẩm Phả Ba

49 50293565 Vũ Gia Minh 4/7/2007 Tiểu Học Kim Sơn Thị Xã Đông Triều Ba

50 37533686 Hoàng Thanh Huyền 27/2/2007 Tiểu Học Quang Hanh Thành Phố Cẩm Phả Ba

51 34514791 Phạm Thị Lan Chi 19/7/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Ba

52 27776372 Vũ Đức Thịnh 2/1/2007 Tiểu Học Mạo Khê B Thị Xã Đông Triều Ba

53 36485842 Hoàng Anh Thư 17/3/2007 Tiểu Học Tràng An Thị Xã Đông Triều Ba

54 45905110 Phạm Trúc Linh 3/11/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều Ba

55 49087299 Ngô Ngọc Hà 8/5/2007 Tiểu Học Minh Thành Huyện Yên Hưng Ba

56 44030004 Đỗ Thị Thu Hiền 9/11/2007 Tiểu Học Bình Khê 1 Thị Xã Đông Triều Ba

57 43997448 Võ Đức Trung 18/9/2007 Tiểu Học Tràng An Thị Xã Đông Triều KK
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Trường Huyện
Đạt giải

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TỈNH

MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo QĐ số 1061/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Sở GDĐT)
Lớp 4

STT Số ID Họ và tên Ngày sinh
Địa Phương

58 43852840 Phạm Quang Minh 14/10/2007 Tiểu Học Vĩnh Khê Thị Xã Đông Triều KK

59 44269364 Nguyễn Trần Huyền Trang 30/1/2007 Tiểu Học Quyết Thắng Thị Xã Đông Triều KK

60 45953873 Phạm Thái Nguyên 28/2/2007 Tiểu Học Quyết Thắng Thị Xã Đông Triều KK

61 43398621 Phạm Quốc Trọng 19/9/2007 Tiểu Học Cẩm Sơn 2 Thành Phố Cẩm Phả KK

62 50558162 Nguyễn Năng Minh 18/7/2007 Tiểu Học Tràng An Thị Xã Đông Triều KK

63 49801707 Nguyễn Trang Anh Thu 6/11/2007 Tiểu Học Kim Đồng Thị Xã Đông Triều KK

64 42947439 Đỗ Tùng Bách 26/7/2007 Tiểu Học Quyết Thắng Thị Xã Đông Triều KK

65 43695781 Nguyễn Diệu Linh 29/1/2007 Tiểu Học Mạo Khê B Thị Xã Đông Triều KK

66 49802538 Tạ Hoàng Hiệp 5/5/2007 Tiểu Học Mạo Khê A Thị Xã Đông Triều KK

67 37176455 Phạm Ngọc Thái 31/7/2007 Tiểu Học Nguyễn Văn Cừ Thị Xã Đông Triều KK

68 48631334 Vương Phương Thảo 25/11/2007 Tiểu Học Minh Thành Huyện Yên Hưng KK

69 36254246 Bùi Tố Tùng Dương 22/3/2007 Tiểu Học Tràng An Thị Xã Đông Triều KK

70 43404251 Phan Thanh Long 24/4/2007 Tiểu Học Quang Hanh Thành Phố Cẩm Phả KK

71 50582399 Đỗ Hiểu Lam 21/12/2007 Tiểu Học Quang Hanh Thành Phố Cẩm Phả KK

72 46706147 Nguyễn Minh Thư 22/9/2007 Tiểu Học Mông Dương Thành Phố Cẩm Phả KK

73 45626296 Trần Phương Thảo 14/3/2007 Tiểu Học Quyết Thắng Thị Xã Đông Triều KK

74 45141227 Trịnh Hoàng Vũ 7/12/2007 Tiểu Học Tràng An Thị Xã Đông Triều KK

Danh sách này có 74 học sinh.
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Trường Huyện

1 46060234 Cấn Quốc Thịnh 3/9/2006 Tiểu Học Ngô Quyền Huyện Yên Hưng Nhất

2 49628327 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 25/9/2006 Tiểu Học Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Nhất

3 44038555 Phạm Thái Sơn 21/2/2006 Tiểu Học Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ Nhất

4 44298622 Vũ Hải Đăng 18/9/2006 Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Móng Cái Nhất

5 45171382 Nguyễn Thị Hồng Anh 22/1/2006 Tiểu Học Ngô Quyền Huyện Yên Hưng Nhất

6 47939494 Trần Thị Huyền Phương 26/2/2006 Tiểu Học Đào Phúc Lộc Thành Phố Móng Cái Nhì

7 48698914 Bùi Quang Hưng 13/1/2006 Tiểu Học Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ Nhì

8 44039658 Nguyễn Thu Uyên 1/4/2006 Tiểu Học Ngô Quyền Huyện Yên Hưng Nhì

9 49950517 Nguyễn Nhật Hoàng 6/1/2006 Tiểu Học Ngô Quyền Huyện Yên Hưng Nhì

10 44761277 Nguyễn Đức Dương 21/11/2006 Tiểu Học Đông Mai Huyện Yên Hưng Nhì

11 46136744 Trần Tú Khanh 20/9/2006 Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Móng Cái Nhì

12 51695737 Đinh Đoàn Hải Như 7/4/2006 Tiểu Học Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ Nhì

13 47207960 Phùng Minh Tiến 11/9/2006 Tiểu Học Minh Thành Huyện Yên Hưng Nhì

14 50472401 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/12/2006 Tiểu Học Hải Hòa Thành Phố Móng Cái Nhì

15 44806271 Phạm Thị Trà My 12/7/2006 Tiểu Học Trà Cổ Thành Phố Móng Cái Nhì

16 47843961 Vũ Bá Đăng 8/7/2006 Tiểu Học Minh Thành Huyện Yên Hưng Nhì

17 48290874 Hoàng Ngọc Diệp 19/4/2006 Tiểu Học Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ Nhì

18 48849100 Nguyễn Đức Quang Minh 26/3/2006 Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Móng Cái Nhì

19 44688988 Trần Anh Đức 13/1/2006 Tiểu Học Đào Phúc Lộc Thành Phố Móng Cái Nhì

20 34924050 Nguyễn Quỳnh Chi 2/11/2006 Tiểu Học Ngô Quyền Huyện Yên Hưng Nhì

21 50985363 Nguyễn Minh Nguyệt 15/10/2006 Tiểu Học Nguyễn Bình Huyện Yên Hưng Nhì

22 49557856 Nguyễn Thị Vân Anh 6/5/2006 Tiểu Học Ngô Quyền Huyện Yên Hưng Ba

23 44588894 Thẩm Hoa Dương 30/8/2006 Tiểu Học Đào Phúc Lộc Thành Phố Móng Cái Ba

24 42887753 Ngô Thị Thủy Tiên 27/11/2006 Tiểu Học Đào Phúc Lộc Thành Phố Móng Cái Ba

25 43327254 Ngô Phương Linh 15/10/2006 Tiểu Học Minh Thành Huyện Yên Hưng Ba

26 49403488 Lê Viết Bách 19/3/2006 Tiểu Học Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ Ba

27 42815955 Lê Tiến Đạt 10/1/2006 Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Móng Cái Ba

28 51690581 Đinh Hồng Nhung 10/1/2006 Tiểu Học Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ Ba

Đạt giải

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo QĐ số 1061/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Sở GDĐT)
Lớp 5

STT Số ID Họ và tên Ngày sinh
Địa Phương
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Trường Huyện
Đạt giải

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TỈNH

MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2016-2017
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Lớp 5

STT Số ID Họ và tên Ngày sinh
Địa Phương

29 48471966 Lê Sỹ Quyến 11/7/2006 Tiểu Học Phong Hải Huyện Yên Hưng Ba

30 49203228 Nguyễn Thị Ngọc Mai 16/6/2006 Tiểu Học Minh Thành Huyện Yên Hưng Ba

31 51690568 Vu Tran Quyet 5/9/2006 Tiểu Học Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ KK

32 44789428 Hoàng Hà Trang 19/7/2006 Tiểu Học Trà Cổ Thành Phố Móng Cái KK

33 44752463 Nguyễn Kỳ An 9/1/2006 Tiểu Học Hải Hòa Thành Phố Móng Cái KK

34 45379168 Phùng Cao Kỳ 11/2/2006 Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Móng Cái KK

35 49501510 Nguyễn Quốc Thành 2/8/2006 Tiểu Học Ngô Quyền Huyện Yên Hưng KK

36 45092789 Vũ Trung Hiếu 29/11/2006 Tiểu Học Lý Tự Trọng Thành Phố Móng Cái KK

37 50972594 Nguyễn Hữu Thắng 23/11/2006 Tiểu Học Nguyễn Bình Huyện Yên Hưng KK

Danh sách này có 37 học sinh.
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Trường Huyện

1 14125169 Phùng Mai Hoa 1/6/2005 THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng Nhất

2 48440898 Phạm Hoàng Nguyên 14/12/2005 THCS Hà An Huyện Yên Hưng Nhất

3 34583126 Đặng Việt Hoàng 22/1/2006 THCS Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ Nhất

4 43675540 Nguyễn Hoàng Linh 5/2/2005 THCS Yên Hải Huyện Yên Hưng Nhất

5 43784761 Vũ Việt Anh 7/9/2005 THCS Yên Hải Huyện Yên Hưng Nhì

6 43431433 Kiều Thảo Trang Trang 28/4/2005 THCS Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ Nhì

7 45629277 Đinh Trần Trọng Tiến 15/7/2005 THCS Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ Nhì

8 50140200 Vũ Nhật Thanh 17/7/2005 THCS Liên Hòa Huyện Yên Hưng Nhì

9 43960910 Phạm Thị Hồng Nhung 31/1/2005 THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng Ba

10 45103915 Nguyễn Bình 9/11/2005 THCS Cộng Hòa Huyện Yên Hưng Ba

11 47445901 Vũ Văn Chung 8/7/2005 THCS Liên Hòa Huyện Yên Hưng Ba

12 50370152 Nguyễn Văn Lương 22/8/2001 THCS Liên Hòa Huyện Yên Hưng Ba

13 51806856 Trần Minh Quang Quang 10/9/2005 THCS Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ KK

14 46433370 Nguyễn Vũ Thảo Ngân 20/11/2005 THCS Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ KK

15 50401929 Vũ Kim Huyền 13/1/2005 THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng KK

16 50896373 Nguyễn Thị Khánh Huyền 6/4/2005 THCS Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ KK

17 47902084 Vũ Trần Nhật Mai 16/6/2005 THCS Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ KK

Danh sách này có 17 học sinh.

Đạt giải

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TỈNH

MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo QĐ số 1061/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Sở GDĐT)
Lớp 6

STT Số ID Họ và tên Ngày sinh
Địa Phương
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Trường Huyện

1 37057241 Dương Thị Huyền Trang 28/8/2004 THCS Hà An Huyện Yên Hưng Nhất

2 43616603 Trần Ngọc Nga 12/1/2004 THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng Nhì

3 44962622 Lê Diễm Quỳnh 22/2/2004 THCS Cẩm La Huyện Yên Hưng Nhì

4 34732800 Trần Diệu Trang 9/10/2004 THCS Minh Thành Huyện Yên Hưng Nhì

5 48454704 Đào Trung Hiếu 5/10/2004 THCS Đông Mai Huyện Yên Hưng Nhì

6 45190257 Lê Thị Quỳnh Mai 10/1/2004 THCS Liên Hòa Huyện Yên Hưng Ba

7 47631703 Nguyễn Thái Phong 12/9/2004 THCS Yên Hải Huyện Yên Hưng Ba

8 47289283 Lê Hà Vy 28/10/2004 THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng Ba

9 43525947 Nguyễn Minh Trang 11/11/2004 THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng KK

10 42096196 Dương Thị Hà Trang 17/10/2004 THCS Phong Hải Huyện Yên Hưng KK

11 35589028 Trần Xuân Thành 15/8/2004 THCS Trần Hưng Đạo Huyện Yên Hưng KK

Danh sách này có 11 học sinh.

Đạt giải

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TỈNH

MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo QĐ số 1061/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Sở GDĐT)
Lớp 7

STT Số ID Họ và tên Ngày sinh
Địa Phương

Trang 1/Pages



Trường Huyện

1 45445619 Phan Thảo Vi 16/11/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhất

2 43656951 Đỗ Minh Tuấn 26/11/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhất

3 45433211 Khổng Nguyễn Hải Long 17/4/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhất

4 49846664 Nguyễn Thị Thu Hương 7/6/2003 THCS Mạo Khê 1 Thị Xã Đông Triều Nhất

5 43388911 Nguyễn Văn Hiếu 3/6/2003 THCS Xuân Sơn Thị Xã Đông Triều Nhất

6 43967294 Đoàn Thị Kim Anh 29/4/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhất

7 44164105 Nguyễn Thị Thạch Thảo 23/3/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhất

8 46113959 Nguyễn Thị Hoàng Huyền 14/9/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhì

9 43830802 Hoàng Nhật Minh 3/2/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhì

10 50371814 Phạm Thị Thu Hương 29/5/2003 THCS An Sinh Thị Xã Đông Triều Nhì

11 43552476 Nguyễn Thị Thanh Hồng 14/2/2003 THCS Xuân Sơn Thị Xã Đông Triều Nhì

12 50290571 Phạm Đức Hoàng 4/10/2003 THCS Mạo Khê 1 Thị Xã Đông Triều Nhì

13 44906790 Vũ Văn Hoàn 19/7/2003 THCS Nguyễn Du Thị Xã Đông Triều Nhì

14 44154634 Dương Minh Đức 13/9/2003 THCS Mạo Khê 1 Thị Xã Đông Triều Nhì

15 45044395 Nguyễn Thu Huyền 14/4/2003 THCS Xuân Sơn Thị Xã Đông Triều Nhì

16 50611983 Đặng Thị Ngà 16/12/2003 THCS Hồng Phong Thị Xã Đông Triều Nhì

17 50758562 Lê Đức Trọng 10/12/2003 THCS Hồng Phong Thị Xã Đông Triều Nhì

18 43815628 Lê Mai Khanh 22/7/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhì

19 46113385 Phạm Thu Hải 29/1/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhì

20 44592859 Lê Thị Hương Huyền 9/12/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhì

21 45729560 Nguyễn Thị Thảo Ly 2/2/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhì

22 47033402 Đỗ Thị Ngọc Huyền 25/3/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhì

23 47562315 Nguyễn Thu Huyền 2/2/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhì

24 45775494 Đào Anh Dũng 30/7/2003 THCS Tràng An Thị Xã Đông Triều Nhì

25 45726104 Phạm Duy Cường 18/1/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhì

26 43996888 Lê Thanh Thảo 11/12/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Nhì

27 48109438 Nguyễn Quang Ninh 24/4/2004 THCS Kim Sơn Thị Xã Đông Triều Nhì

28 27061365 Phạm Lương Hoàng 31/1/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Ba

Đạt giải
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29 43614420 Nguyễn Châu Giang 19/6/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Ba

30 44136751 Lô Vũ Bình Minh 1/11/2003 THCS Mạo Khê 1 Thị Xã Đông Triều Ba

31 45033640 Nguyễn Đức Anh B 3/2/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Ba

32 46285128 Ngô Thị Thùy Linh 30/5/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Ba

33 43945012 Bùi Bích Ngọc 30/4/2003 THCS Nguyễn Du Thị Xã Đông Triều Ba

34 48379113 Lê Thu Phương 14/6/2003 THCS Nguyễn Du Thị Xã Đông Triều Ba

35 46544295 Nguyễn Thu Huyền 24/1/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Ba

36 45594455 Trần Nhật Trang Quỳnh 29/7/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Ba

37 43515343 Cao Thị Phương Thanh 31/12/2002 THCS Xuân Sơn Thị Xã Đông Triều Ba

38 44782998 Phan Ngọc Anh 13/6/2003 THCS Nguyễn Đức Cảnh Thị Xã Đông Triều Ba

39 44478518 Trần Quang Huy 20/6/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Ba

40 48164283 Nguyễn Minh Hoàng 29/5/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều Ba

41 45322213 Nguyễn Thị Duyên 27/8/2003 THCS Yên Thọ Thị Xã Đông Triều Ba

42 44061024 Hoàng Minh Thắng 23/8/2003 THCS Mạo Khê 1 Thị Xã Đông Triều Ba

43 46842981 Trần Thị Mai Lương 1/1/2003 THCS Tân Việt Thị Xã Đông Triều Ba

44 46639740 Nguyễn Võ Quân 6/12/2003 THCS Nguyễn Đức Cảnh Thị Xã Đông Triều Ba

45 44027415 Bùi Tố Tuấn Phong 17/3/2003 THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng Ba

46 50519739 Nguyễn Thị Thanh Huế 31/10/2003  THCS T &;n Việt Thị Xã Đông Triều Ba

47 43626411 Ngô Hồng Phúc 22/2/2003 THCS Xuân Sơn Thị Xã Đông Triều Ba

48 46230572 Trần Quyết Thắng 17/5/2003 THCS Nguyễn Đức Cảnh Thị Xã Đông Triều Ba

49 48979228 Hoàng Dương Đức Anh 23/12/2002 THCS Cẩm Thành Thành Phố Cẩm Phả Ba

50 39660018 Nguyễn Tuệ Quốc Hào 16/10/2003 THCS Hòa Lạc Thành Phố Móng Cái Ba

51 43398652 Đào Chí Tường 9/8/2003 THCS Trần Quốc Toản Thành Phố Uông Bí KK

52 46113587 Nguyễn Đình Hiếu 13/8/2003 THCS Mạo Khê 2 Thị Xã Đông Triều KK

53 46433388 Đỗ Thu Phương 11/7/2003 THCS Trần Quốc Toản Thành Phố Uông Bí KK

54 47369823 Nguyễn Thị Phương Thanh 24/7/2003 THCS Tân Việt Thị Xã Đông Triều KK

55 43665257 Nguyễn Tất Bình 8/3/2003 THCS Minh Thành Huyện Yên Hưng KK

56 45032736 Ngô Thị Hằng Nga 10/6/2003 THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng KK

57 45131867 Bùi Thị Diệu Hoa 24/11/2003 THCS Trần Hưng Đạo Huyện Yên Hưng KK
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58 49246358 Nguyễn Văn Dũng 12/4/2003 THCS Trần Hưng Đạo Huyện Yên Hưng KK

59 46967292 Nguyễn Minh Nghĩa 28/4/2003 THCS Cẩm Thành Thành Phố Cẩm Phả KK

60 35144635 Phạm Thị Hải Linh 5/8/2003 THCS Ninh Dương Thành Phố Móng Cái KK

61 44558765 Đàm Hải Đăng 8/8/2003 THCS Cẩm Thành Thành Phố Cẩm Phả KK

62 50525008 Nguyễn Thành Vinh 3/11/2003 THCS Cẩm Thành Thành Phố Cẩm Phả KK

63 50042752 Nguyễn Đức Anh 9/9/2003 THCS Hòa Lạc Thành Phố Móng Cái KK

64 37194426 Nguyễn Hương Giang 14/12/2003 THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng KK

Danh sách này có 64 học sinh.
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1 34744238 Vũ Minh Sang 25/6/2002 THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng Nhất

2 49540762 Ngô Thị Thu Hằng 28/9/2002 THCS Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ Nhất

3 40459408 Vũ Đức Anh 8/5/2002 THCS Ninh Dương Thành Phố Móng Cái Nhất

4 44022167 Ngô Viết Hoàng Linh 8/6/2002 THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng Nhất

5 43459593 Lương Minh Chiến 15/6/2002 THCS Thị Trấn Bình Liêu Huyện Bình Liêu Nhì

6 36809522 Vũ Mạnh Chí 25/10/2002 THCS Hòa Lạc Thành Phố Móng Cái Nhì

7 51134061 Nông Tuấn Kiệt 19/5/2002 THCS Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ Nhì

8 45526487 Nguyễn Hữu Mạnh 11/2/2002 Ptcs Nam Hoà Huyện Yên Hưng Nhì

9 50464734 Ngô Viết Sang 8/1/2002 Ptcs Nam Hoà Huyện Yên Hưng Nhì

10 50624505 Nguyễn Đức Quang Hưng 15/12/2002 THCS Hòa Lạc Thành Phố Móng Cái Nhì

11 46228410 Bùi Thị Trang 27/6/2002 THCS Yên Hải Huyện Yên Hưng Nhì

12 46840081 Nguyễn Nhật Ánh 1/10/2002 THCS Cộng Hòa Huyện Yên Hưng Nhì

13 51806824 Ngô Minh 1/12/2002 THCS Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ Nhì

14 50577636 Đỗ Lê Hải Vũ 5/1/2002 THCS Hòa Lạc Thành Phố Móng Cái Ba

15 50411996 Ngô Thanh Huyền 12/3/2002 THCS Hòa Lạc Thành Phố Móng Cái Ba

16 34611312 Nguyễn Vũ Hoàng Long 23/1/2002 THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng Ba

17 25948934 Nguyễn Duy Niên 27/10/2002 THCS Hiệp Hòa Huyện Yên Hưng Ba

18 43987528 Dương Trí Dũng 10/3/2002 THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng Ba

19 51808751 Lại Phương Quỳnh 15/5/2002 THCS Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ Ba

20 51781021 Nguyễn Văn Chương 23/8/2002 THCS Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ Ba

21 36952104 Trần Thị Thủy 17/9/2002 THCS Cộng Hòa Huyện Yên Hưng Ba

22 50581992 Trịnh Vũ Mai Khanh 15/3/2002 THCS Hòa Lạc Thành Phố Móng Cái KK

23 46084513 Nguyễn Hải Yến 1/4/2002 THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng KK

24 51774876 Phạm Trí Dũng 11/9/2002 THCS Thị Trấn Trới Huyện Hoành Bồ KK

25 43402116 Nguyễn Mạnh Dũng 12/8/2002 THCS Thị Trấn Bình Liêu Huyện Bình Liêu KK

Danh sách này có 25 học sinh.
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1 43917280 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 4/1/2000 THPT Hoàng Quốc Việt Thị Xã Đông Triều Nhất

2 52179096 Phạm Xuân Vinh 23/7/2000 THPT Lê Quý Đôn Thành Phố Cẩm Phả Nhì

3 49592302 Trần Thanh Hằng 9/11/2000 THPT Hoàng Quốc Việt Thị Xã Đông Triều Nhì

4 52181136 Bùi Tuấn Duơng 28/2/2000 THPT Lê Quý Đôn Thành Phố Cẩm Phả Ba

5 52177525 Ngô Ngọc ánh 21/12/2000 THPT Lê Quý Đôn Thành Phố Cẩm Phả Ba

6 43588246 Đặng Hồng Thái Yên 13/5/2000 THPT Lê Quý Đôn Thành Phố Cẩm Phả Ba

7 44356643 Phạm Thu Thảo 25/8/2000 THPT Hoàng Quốc Việt Thị Xã Đông Triều Ba

8 48749501 Vũ Tường Vân 22/1/2000 THPT Hoàng Quốc Việt Thị Xã Đông Triều KK

9 52058456 Vũ Thúy Nga 13/1/2000 THPT Hoàng Quốc Việt Thị Xã Đông Triều KK

Danh sách này có 9 học sinh.
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